
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BÉ VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG -LỚP NTD1TUẦN 2: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦYThời gian thực hiện: Từ ngày 23/3/2026 - 28/3/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

23/3/2026
PTTC

Đi đều bước 1 - 2
*Quan sát: cây xoài
*TCVĐ: Cây cao,cỏ thấp
*Chơi thư viện sách

Trò chuyện với trẻ về chủ đề
PTGT đường thuỷ

Thứ 3
24/3/2026

PTTCKNXH&TM
Tô màu thuyền buồm

*Quan sát: Cây Mít
*TCVĐ: Gà vào vườn rau
*Chơi trò chơi dân gian

TC: Ô tô và chim sẻ

Thứ 4
25/3/2026

PTNT
Nhận biết thuyền buồm, tàu thủy

*Quan sát cây hoa sứ
*TCVĐ: dung dăng dung dẻ
*Chơi với đồ chơi ngoài trời:tàu trượt,đu quay

Nghe nhạc thiếu nhi bài: Em tập lái ô tô

Thứ 5
26/3/2026 PTNN

Thơ: Con tàu

*Quan sát: cây nhãn
*TCVĐ: Chơi tập tầm vông
*Chơi đồ dùng vận động phát triển tay chân: Quăng vòng cổ chai, kéo co, lăn vòng,
đẩy tạ, kéo mo cau...

Bé cùng cô thực hiện vệ sinh lớp học

Thứ 6
27/3/2026

PTTCKNXH&TM
Vận động em tập lái ô tô

*Quan sát cây cam
*TCVĐ: Gà vào vườn rau
*Chơi khám phá với nước

Liên hoan văn nghệ cuối tuần

Thứ 7
28/3/2026

PTNN:
Ôn Thơ :Con tàu

*Quan sát cây hoa sứ
*TCVĐ: dung dăng dung dẻ
*Chơi khám phá với nước

Xem video về các phương tiện giao thông đuòng thủy



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: MH - LỚP NT D2
Tuần 1: Thời tiết mùa hè

Thời gian thực hiện: Từ ngày 6/4 - 11 /4/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

6/4/2026
PTTC

Tập đứng co 1 chân
- Quan sát: Cây nhãn
- Chơi trò chơi gà vào vườn rau
- Chơi bể vầy

Xem tranh ảnh về thời tiết mùa hè

Thứ 3
7/4/2026

PTNT
Nhận biết thời tiết mùa hè

- Quan sát: Cây mít
- Chơi trò chơi gà vào vườn rau
- Chơi bảng dán tranh bằng các nguyên liệu

Trò chơi :Trời nắng trời mưa
Chơi tập mặc quần áo.

Thứ 4
8/4/2026

PTTCKNXH-TM
Hát mùa hè đến

-Quan sát: Bầu trời
- Chơi dung dăng dung dẻ
- Chơi với đồ chơi ngoài trời: tàu trượt đu quay..

Xem và trò chuyện về thời tiết mùa hè tránh xa những nơi
nguy hiểm

Thứ 5
9/4/2026

PTNN
Thơ đi nắng

-Quan sát cây hoa sứ
- Chơi trò trời nắng trời mưa
- Chơi đồ chơi vận động: Đánh bóng vào côn,ném bóng trúng đích ....

Bé cùng cô thực hiện vệ sinh lớp học

Thứ 6
10/4/2026

PTTCKNXH-TM
Vẽ mây

-Quan sát cây cam
- Chơi nu na nu nống
- Chơi câu cá

Nêu gương các bé ngoan.
Văn nghệ cuối tuần.

Thứ 7
11/4/2026

PTNN
Ôn thơ đi nắng

-Quan sát nhà bóng
-Chơi trời nắng trời mưa
- Chơi thư viện sách

Đọc các bài đồng dao về hiện tượng tự nhiên



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: MÙA HÈ CỦA BÉ - LỚP NTD3
TUẦN 1: THỜI TIẾT MÙA HÈ

Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/04 đến ngày 11/04/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

06/04/2026
PTTCKNXH:

Bé chơi với bóng
- Quan sát cây chuối
- Chơi trời dung dăng dung dẻ
- Chơi chơi chong chóng , nhảy bao bố

Trò chuyện với trẻ về các hoạt động giờ ăn buổi chiều

Thứ 3
07/04/2026

PTNT
Nhận biết một số đặc điểm mùa hè

- Quan sát cây nhãn
- Chơi trời nắng trời mưa
- Chơi cầu trượt

TC: Mưa to mưa nhỏ

Thứ 4
08/04/2026

PTTCKNTM:
Xé dán mưa

- Quan sát cây vải cùng bé .
- Chơi chăm sóc cây , với nước

Bước cùng nhịp sóng

Thứ 5
9/04/2026

PTNN:
Dạy trẻ đọc thơ “ Bóng mây”

- Quan sát cây hoa cánh bướm
- Chơi gieo hạt nảy mầm
- Chơi kéo mo cau , ném bóng

Bé cùng cô thực hiện vệ sinh lớp học

Thứ 6
10/04/2026

PTTCKNXH- TM: Hát “Mùa hè đến” - Quan sát thời tiết
- Chơi chú ếch xanh
-Chơi câu cá

Nêu gương các bé ngoan.
Văn nghệ cuối tuần.

Thứ 7
11/04/2026

PTNN
Ôn luyện:

thơ “Bóng mây”

- Quan sát cây hoa sữa
-Chơi dung dăng dung dẻ
- Chơi kéo mo cau , nhảy bao bố .

TC: Ai nhanh tay



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN - LỚP 3C1
TUẦN 1: SỰ KỲ DIỆU CỦA NƯỚC

Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/04/2026 - 11/04/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

13/04/2026
KNHX

Bé tiết kiệm nước
Quan sát: Khu vui chơi
-TCVĐ: Rồng rắn lên mây

- Chơi tự do: chơi trò chơi dân gian

- Quan sát, trò chuyện về 1 hiện tượng tự nhiên

Thứ 3
14/04/2026

PTNN
ĐD “ Trời mưa trời gió”

- Quan sát: Cây xanh
- Chơi: Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do: chơi đồ dùng thể chất: dép đôi, đi khà kheo, thảm bước
chân

- HĐ phòng âm nhạc
TC: Mưa to, mưa nhỏ

Thứ 4
15/04/2026

PTNT
So sánh dài - ngắn của 2 đối tượng

- Quan sát: Vườn cây ăn quả
-TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời: tàu trượt, đu quay

Trò chơi VĐ:Trời nắng trời mưa

Thứ 5
16/04/2026

PTTM
Cắt dán ông mặt trời

Quan sát : Thời tiết
- Chơi mưa to mưa nhỏ
- Chơi tự do: Chơi thư viện sách

- Trò chuyện cùng trẻ về một số biểu hiện khi ốm

Thứ 6
17/04/2026

HĐ Steam
Khám phá màu sắc

Quan sát: Cây nhãn
- Trò chơi: Rồng rắn lên mây

- Chơi tự do: Chơi chợ quê: bán các loại hoa, quầy hàng nước, bán thực
phẩm

- Liên hoan văn nghệ
- Phát phiếu bé ngoan

Thứ 7
18/04/2026

PTNN
Ôn: ĐD “ Trời mưa trời gió”

- Quan sát: Vườn cây ăn quả
-TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời: tàu trượt, đu quay

Chơi : đá bóng



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NƯỚC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN - LỚP 3TC2
TUẦN 1: SỰ KÌ DIỆU CỦA NƯỚC

Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/4 đến 11/4/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

/ 6/4/2026
PTTC:

Chuyền bóng bằng 2 bên theo hàng ngang
- Quan sát: cây xoài
- TCVĐ : Lộn cầu vồng
TCVĐ: Chơi câu cá

Trò truyện về ich lợi của nước với đời sống con người,
con vật, cây….

Thứ 3
/ 7/4/2026

PTNT:
Bé tìm hiểu về nước

Quan sát: cây mít
-TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do Chơi khám phá với nước

Dạy trẻ nhận biết một số biểu hiện khi ốm: sốt, buồn nôn,
đau bụng, đau đầu…

Thứ 4
/8/4/2026

PTNN
KCTN: Giọt nước tí xíu

- Quan sát: Thời tiết
- TCVĐ: Kéo co
Chơi tự do chơi với bảng dán tranh bằng các nguyên liệu

- Xem video, nhận biết thức ăn có lợi, có hại cho sức
khỏe.

Làm quen bài thơ ngoài tiết học: Nắng bốn mùa

Thứ 5
/ 9/4/2026 PTKNXH:

Bé tiết kiệm nước

- Quan sát: Steam: Vật nổi
- vật chìm

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Chơi các dụng cụ âm nhạc

Hướng dẫn trẻ lau dọn đồ dùng

Thứ 6
/10/4/2026

PTTM
Nặn đồ dùng

đựng nước

Quan sát: Vòi nước
- TCVĐ: Kéo co
Chơi tự do: khám phá với nước

- TC: Làm thí nghiệm khám phá về vật chìm vật nổi
- Liên hoan văn nghệ. Phát phiếu bé ngoan

Thứ 7
/11/4/2026

PTNN Ôn
Ôn chuyện: Giọt nước tí xíu

- Quan sát: Bể cá
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
Chơi tự do đồ dùng VĐ: Đánh bóng vào côn, ném bóng trúng đích,...

Làm đồ dùng
đựng nước



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NƯỚC-HTTN- LỚP 3TC3
TUẦN 1: SỰ KÌ DIỆU CỦA NƯỚC

Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/04 - 11/04/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

06/04/2026
PTKNXH:

Bé tiết kiệm nước
- Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do:
Chơi khám phá với nước

- Trò truyện về lợi ích của nước với đời sống con người,
con vật, cây…

Thứ 3
07/04/2026

PTNT:
Bé tìm hiểu về nước

- Quan sát nhà bóng
- TCVĐ: Xi ba khoai
- Chơi tự do:
Chơi bể vầy

-Làm quen truyện:
Giọt nước tí xíu

Thứ 4
08/04/2026

PTTM
Nặn đồ dùng đựng nước

- Quan sát nhà bảo vệ
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do:
Chơi các dụng cụ âm nhạc

-Trẻ hoạt động phòng âm nhạc với các dụng cụ âm nhạc.

Thứ 5
09/04/2026

PTNN
KTTN: Chuyện: giọt nước tí xíu

- Quan sát cây chuối
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do:
Chơi trò chơi dân gian

-Hướng dẫn trẻ lau dọn đồ dùng

Thứ 6
10/04/2026

PTNT
Hoạt động steam (5E): Sự đổi màu của nước

- Quan sát cầu trượt
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do:
Chơi đồ dùng thể chất

Liên hoan văn nghệ
- Tặng phiếu bé ngoan

Thứ 7
11/04/2026

PTNN
Ôn chuyện: “Giọt nước tí xíu”

- Quan sát cây cam
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do:
Chơi khu vui chơi

-Trò truyện về ảnh hưởng của hiện tượng nắng mưa, nóng,
lạnh đến sức khỏe, sinh hoạt của trẻ



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: HIỆN- LỚP 3TC4
TUẦN 1: Nước

Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/4 đến 11/04/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

06/4/2026
PTTCKNXH

Bé tiết kiệm nước
- Quan sát : cây đu đủ
- TCVĐ: mưa to mưa nhỏ
- Chơi tự do: Chơi hầm chui

-Trò chuyện ích lợi của nước với đời sống con người,
con vật, cây cối

Thứ 3
07/4/2026

PTNT:
Bé tìm hiểu về nước

- Quan sát sự thay đổi thời tiết
-TCVĐ: lộn cầu vồng

-Chơi tự do: Chơi thư viện sách

-Vận động theo ý thích khi nghe bài hát trong chủ đề

Thứ 4
08/4/2026

PTTM
Hát: Trời nắng, trời mưa

-Quan sát: cầu trượt
-TCVĐ: trời nắng trời mưa
- Chơi tự do : Chơi với đồ dùng vận động phát triển tay: Kéo mo
cau, ném bóng,…

-Làm một số đồ dùng trong chủ đề

Thứ 5
09/4/2026

PTNN:
Truyện “Giọt nước tí xíu”

- Quan sát cây hoa mẫu đơn
- TCVĐ: Bánh xe quay.
- Chơi tự do : Chơi chăm sóc cây, với nước

-Lau đồ chơi, sắp xếp lớp gọn gàng

Thứ 6
10/4/2026

PTTM:
Nặn: Cái ô, cái mũ

- Quan sát: tàu con rồng
-TCVĐ: Lái tàu
- Chơi tự do: Chơi với đồ dùng vận động phát triển chân:Chong
chóng, đi cà kheo,…

- Liên hoan văn nghệ.
- Phát thư ởng bé ngoan.

Thứ 7
11/4/2026

PTNN:
Ôn:Truyện “Giọt nước tí xíu”

- Quan sát: rau cải
-TCVĐ: Dung dăng dung dẻ

- Chơi tự do: Chơi đu quay, cầu trượt

-Ôn hát: Trời nắng, trời mưa



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NƯỚC - HTTN - LỚP 4B1
TUẦN 1: NHÁNH CÁC NGUỒN NƯỚC

Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/04/2026 đến 11/04/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

06/04/2026
PTTC

Chạy 15m liên tục theo hướng thẳng trong 10
giây

- Quan sát: Cây xoài
- Chơi VĐ: Trời nắng, trời mưa
- Chơi tự do: Chơi chợ quê: bán các loại hoa, quầy hàng nước, thực phẩm.

- Trò chuyện về các nguồn nước

Thứ 3
07/04/2026

PTNT
Tìm hiểu về một số nguồn nước

- Quan sát nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước
- Chơi VĐ: Đi bước lùi

- Chơi tự do: Chơi bể vầy

- HĐ tại phòng âm nhạc: Hát: Cho tôi đi làm mưa với

Thứ 4
08/04/2026

PTTM
Vận động múa: Cho tôi đi làm mưa với

- Quan sát cây nhãn
- Chơi VĐ: Đàn cá bơi
- Chơi tự do: Chơi câu cá

- Trò chuyện với trẻ Một số đồ vật gây nguy hiểm (ổ
cắm điện, vật sắc nhọn, vật gây bỏng,…)

Thứ 5
09/04/2026

PTNN
Thơ: Nước

- Quan sát cây chuối.
- Chơi VĐ: Chim bay cò bay
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời: Tàu trượt, đu quay, ...

- Lao động, dọn vệ sinh, sắp xếp đồ dùng đồ chơi

Thứ 6
10/04/2026

PTKNXH
Bé tiết kiệm nước

- Quan sát cây nha đam
- Chơi VĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Chơi thư viện sách

- Liên hoan văn nghệ
- Phát phiếu bé ngoan

Thứ 7
11/04/2026

PTTM
Ôn: Vận động múa: Cho tôi đi làm mưa với

- Quan sát : Cây hoa giấy
- Chơi VĐ: Đàn cá bơi
- Chơi tự do: Chơi tự do: Khu vui chơi

- Nghe nhạc thiếu nhi: Mưa rơi



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:Nước – HTTN LỚP 4TB2
TUẦN 1:CÁC NGUỒN NƯỚC

Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/04/2026- 11/04/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

06/04/2026
PTTC

Chạy 15m liên tục theo hướng thẳng trong 10s
Quan sát: Vườn rau
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
Chơi tự do : Chơi trò chơi vận động tay : Quăng vòng cổ chai, kéo co.

Trò chuyện về các nguồn nước, tác dụng của nước.

Thứ 3
07/04/2026

PTNT
Tìm hiểu về một số nguồn nước

Quan sát : Cây cà rốt
TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
Chơi tự do: Chơi với nước

HĐ Steam- 5E: Khám phá sự chìm nổi của đá

Thứ 4
08/04/2026

PTKNXH
Bé tiết kiệm nước

Quan sát: Cây bắp cải
TCVĐ: Rồng rắn
Chơi tự do: Đồ chơi vận động chân: Dép đôi, đi cà kheo, chong chóng…

Cho trẻ làm quen với một số KNS: Kỹ năng mùa mưa
bão, các kỹ năng tiết kiệm nước, phòng chống đuối
nước.....

Thứ 5
09/04/2026

PTTM
Dạy vận động múa: bài hát
"Cho tôi đi làm mưa với"

Quan sát : Cây rau diếp
TCVĐ: Lộn cầu vồng
Chơi tự do: Trò chơi dân gian

Liên hoan văn nghệ
Phát thưởng bé ngoan

Thứ 6
10/04/2026

PTNN
Thơ: Nước

Quan sát : Cây lạc
TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
Chơi tự do: Chơi với bảng dán tranh bằng các nguyên liệu

Nghe nhạc thiếu nhi

Thứ 7
11/04/2026

PTTM:
Ôn: Dạy VĐ múa: Bài hát:
"Cho tôi đi làm mưa với"

Quan sát: Thời tiết
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
Chơi tự do : Chơi trò chơi vận động tay : Quăng vòng cổ chai, kéo co, lăn
vòng.

-Trò chuyện với trẻ việc phân loại rác thải



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NHTTN - LỚP 4 tuổi B3
TUẦN 1 : Nhánh 1: Các nguồn nước

Thời gian thực hiện : Từ ngày: 06 - 11/04/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

Ngày 06/04 PTTC: Chạy 15m liên tục theo hướng thẳng trong 10 giây

- Quan sát: Cây bí
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do : Chơi khám phá với nước

Mở chủ đề : Nước – hiện tượng tự nhiên

Thứ 3
Ngày 07/04

PTNT: MTXQ: Nước và ích lợi của nước - Quan sát : Cây mít
- TCVĐ : Xiba khoai
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời: tàu trượt, đu quay

- Mở chủ đề nước , hiện tượng tự nhiên và mùa hè.
- Trò chuyện với trẻ Một số nơi nguy hiểm (ao ,
hồ, song, biển)

Thứ 4
Ngày 08/04

PTNN: Dạy trẻ đọc thơ: Nước- vương Trọng - Quan sát : Cây rau diếp cá
- TCVĐ : Lộn cầu vồng

- Chơi tự do: Chơi thư viện sách

- Truyện: Giọt nước tí xíu
- Hoạt động phòng tiếng anh

Thứ 5
Ngày 09/04

PTKNXH: Bé tiết kiệm điện - Quan sát: Cây hoa đồng tiền
-TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự do: Chơi với bảng dán tranh bằng các nguyên liệu

- Lao động, dọn vệ sinh,sắp
xếp đồ dùng đồ chơi
- Hoạt động phòng âm nhạc

Thứ 6
Ngày 10/04

PTTM: Vận động vỗ tay theo tiết tấu chậm minh họa bài hát :
Cho tôi đi làm mưa với – Hoàng Hà

- Quan sát: Cây bưởi
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do : Chơi chong chóng

- Hoạt động phòng âm nhạc
Liên hoan văn nghệ
Phát thưởng bé ngoan

Thứ 7
Ngày 11/04

Ôn bài thơ Nước- Vương Trọng Chơi tự do Nghe nhạc thiếu nhi



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NƯỚC – HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN LỚP 4TB4
TUẦN 1: NƯỚC

Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/04/2026-11/04/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

06/4/2026
PTTC

Chạy chậm 15m trong khoảng 10s.
-Quan sát: Bồn cây hoa đồng hồ.
-TCVĐ: Gió và lá.
-Chơi tự do :
Chơi đá bóng

Nghe hát: Mưa rơi

Thứ 3
07/04/2026

PTNT
Nhận biết, phân biệt hình tròn, vuông, tam giác, chữ

nhật.

-Quan sát: Cây xoài
-TCVĐ: Mèo đuổi chuột
-Chơi tự do:
Chơi vận động tay: Kéo co, kéo mo cau…

-HĐ Steam- 5E: Quan sát thời tiết ban ngày, ban đêm .

Thứ 4
08/04/2026

PTNN
Thơ: Nước.(Vương Trọng).

-Quan sát: Thời tiết.
-TCVĐ: Lộn cầu vồng
-Chơi tự do: Chơi với các trò chơi dân gian.

-Trò chuyện với trẻ Một số đồ vật gây nguy hiểm (ổ cắm
điện, vật sắc nhọn, vật gây bỏng,…).

Thứ 5
09/04/2026

PTTCKNXH
Bé tiết kiệm nước

-Quan sát : Cây nhãn.
-TCVĐ: Bánh xe quay
-Chơi tự do: Chơi bể vầy.

-Lao động, dọn vệ sinh,sắp
xếp đồ dùng đồ chơi

Thứ 6
10/04/2026

PTTM
-Hoạt động học: VĐ múa: Cho tôi đi làm mưa với.

-Quan sát:Cây hoa đồng hồ
-TCVĐ: Nhảy lò cò.
-Chơi tự do: Chơi với bảng dán tranh bằng các nguyên liệu.

-Liên hoan văn nghệ
Phát thưởng bé ngoan

Thứ 7
11/04/2026

PTTM
Chơi “ Nhảy theo điệu nhạc”

-Quan sát: Cây sanh.
-TCVĐ: Nhảy lò cò
-Chơi tự do :
Chơi thư viện sách.

Trò chuyện về một số cách bảo vệ nguồn nước.



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG - LỚP 4B5
TUẦN 1:PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/03/2026 - 21/03/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

16/03/2026
PTTC:

Đi thay đổi hướng theo vật chuẩn 4-5 điểm dích dắc
-Quan sát: thời tiết
-TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- Chơi với đồ chơi ngoài trời

Trò chuyện về một số loại PTGT đường bộ

Thứ 3
17/03/2026

PTNT
Tìm hiểu một số PTGT đường bộ

-Quan sát: cây nhãn
-TCVĐ: nu na nu nống
-Chơi với đồ dùng vận động phát triển tay: kéo mo cau, ném
bóng, ném còn…

Nghe kể chuyện Kiến con đi ô tô

Thứ 4
18/03/2026

PTNN
Kể chuyện trẻ nghe:Kiến con đi ô tô

-Quan sát:xe đạp
-TCVĐ: Bơm xe
-Chơi câu cá

Nghe nhạc về các loại PTGT

Thứ 5
19/03/2026

PTTC-KNXH
Đội mũ bảo hiểm khi ngồi xe máy

-Quan sát:xe máy
-TCVĐ:Tín hiệu giao thông
-Chơi thư viện sách

Trò chuyện về cách sử dụng trang phục hợp thời tiết.

Thứ 6
20/03/2026

PTTM
Vẽ các loại ô tô.

-Quan sát:cầu trượt
-TCVĐ:Ô tô và chim sẻ
-Chơi chong chóng, nhảy bao bố,..

Làm quen tiếng anh

Thứ 7
21/03/2026

PTNN
Ôn truyện Kiến con đi ô tô

-Quan sát:đu quay
-TCVĐ: kéo co
-Chơi tự do

Tổng kết chủ đề- Nêu gương phát bé ngoan



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG - LỚP 5TA1
NHÁNH 1: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/3/2026-21/3/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

16/3/2026
PTTC

Chạy 18m liên tục theo hướng thẳng trong
5 - 7 giây

* Quan sát Xe đạp
* Chơi VĐ: Ô tô và chim sẻ
* Chơi tự do:
Chơi các dụng cụ âm nhạc

- Trẻ nghe nhạc trò chuyện với trẻ theo chủ đề
- Trẻ làm quen Tiếng Anh

Thứ 3
17/3/2026

PTNT
Tìm hiểu một số PTGT đường bộ

Quan sát: Xe máy
* Chơi VĐ: kéo cưa lừa xẻ.
* Chơi tự do:Chơi đồ dùng vận động: Đánh bóng vào côn, ném bóng trúng đích

Làm quen câu chuyện: Vì sao thỏ cụt đuôi

Thứ 4
18/3/2026

PTNT
Đếm đến 10, nhận biết số 10

* Quan sát: Xe ô tô
* Chơi VĐ: mèo đuổi chuột
* Chơi tự do: Chơi với bảng dán tranh bằng các nguyên liệu

- Trẻ làm quen Tiếng Anh
- Học múa Tại phòng chức năng

Thứ 5
19/3/2026

PTNN
Kể truyện: Qua đường

* Quan sát đường đi ở sân trường
* Chơi VĐ: Tín hiệu giao thông
* Chơi tự do: Chơi chong chóng

-Lau đồ chơi, giá đồ chơi, lau bàn ghế, rửa cốc, bàn chải
đánh răng

Thứ 6
20/3/2026

PTTM
Vẽ ô tô

*Quan sát: cây hành
* Chơi VĐ: Kéo co
* Chơi tự do:Chơi chợ quê: bán các loại hoa, quầy hàng nước, bán các loại thực
phẩm

Liên hoan văn nghệ, phát thưởng bé ngoan

Thứ 7
21/3/2026

PTNN
Ôn luyện chữ cái đã học

* Quan sát cây chuối.
* Chơi VĐ: Tín hiệu giao thông
* Chơi tự do: Chơi chong chóng

- Ôn số và chữ cái



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NƯỚC -HTTN-LỚP 5A2
TUẦN 1: NHÁNH NƯỚC

Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/04/2026 - 10/4/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

06/04/2026
PTTC

Trèo lên, xuống 7 gióng thang ở độ cao 1,5m
* Quan sát Thời tiết trong ngày.
* Chơi VĐ: Chim bay cò bay
* Chơi theo ý thích: Chơi các dụng cụ âm nhạc

Trò chuyện về Các nguồn nước trong môi trường sống.

Thứ 3
07/04/2026

PTNT
Thêm bớt trong phạm vi 10 (BC mới NT: C15-CS43)

* Quan sát hệ thống nước máy của trường
* Chơi VĐ: Trời nắng trời mưa
* Chơi theo ý thích: Chơi đồ dùng vận động: Đánh bóng vào côn, ném bóng trúng
đích

Nghe nhạc thiếu nhi: Trẻ nghe hát Mưa bóng mây,. theo
chủ đề

Thứ 4
08/04/2026

PTNN
Tên HĐH Thơ: Mưa

* Quan sát: Ao nước
* Chơi VĐ: Nhảy lò cò
* Chơi theo ý thích: Bán các loại hoa, quầy hàng nước, bán thực phẩm

Trò chuyện về cách bảo vệ và tiết kiệm điện, nước

Thứ 5
09/04/2026

PTTCKNXH
Bé tiết kiệm nước

* Quan sát: Cây bàng
* Chơi VĐ: Thả đỉa ba ba
* Chơi theo ý thích: Chơi câu cá

- Thơ: Mưa
- Lao động dọn vệ sinh các góc chơi.

Thứ 6
10/04/2026

PTTM
Dạy hát: Cho tôi đi làm mưa với

* Quan sát vườn rau diếp cá
* Chơi VĐ: Rồng rắn lên mây
* Chơi theo ý thích: Chơi đồ dùng vận động phát triển tay: Quăng vòng cổ chai,
kéo co, lăn vòng, đẩy tạ, kéo mo cau....

- Liên hoan văn nghệ, phát thưởng bé ngoan.

Thứ 7
11/04/2026

PTNT
Ôn : Ôn số: 1-10

* Quan sát : Cây hoa giấy
*Chơi VĐ: Đàn cá bơi
* Chơi theo ý thích: tự do

Hát: Cho tôi đi làm mưa với



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: HTTN-LỚP 5A3
TUẦN 1: CÁC NGUỒN NƯỚC

Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/04- 11/04/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

06/04/2026
PTTC

Tên HĐH: Bật tách chân, khép chân
* Quan sát cây hoa dọc dừa
* Chơi VĐ: trồng nụ trồng hoa
* Chơi theo ý thích: Chơi đồ dùng thể chất: dép đôi, đi cà kheo,
thảm bước chân...

- Sinh hoạt tại phòng âm nhạc: Làm quen bài hát”
Cho tôi đi làm mưa với”
-TC: Tiết tấu vui nhộn

Thứ 3
07/04/2026

PTNN
Tên HĐH: Làm quen chữ cái: s, x

* Quan sát cây hoa sứ
* Chơi VĐ: Lộn cầu vồng
* Chơi theo ý thích: chơi các dụng cụ âm nhạc

- Làm quen bài đồng dao: Ông sấm, ông sét

Thứ 4
08/04/2026

Hoạt động steam 5E:
Khám phá về tính chất của nước

* Quan sát thời tiết trong ngày.
* Chơi VĐ: Trời nắng, trời mưa
* Chơi đồ dùng vận động phát triển tay: Quăng vòng cổ trai, kéo
co, lăn vòng, đẩy tạ, kéo mo cau...

- HĐ Steam: Thí nghiệm tan hay không tan

Thứ 5
09/04/2026

PTNN
Tên HĐH: Dạy trẻ kể lại chuyện Giọt nước tí xíu

* Quan sát cây hoa bỏng
* Chơi VĐ: Đá bóng lăn
* Chơi theo ý thích: chơi chong chóng

- Quan sát tranh ảnh ,trò chuyện: nguyên nhân gây
ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
- TC: Chọn hành vi đúng sai
- Lao động dọn vệ sinh các góc chơi.

Thứ 6
10/04/2026

PTTM
Tên HĐH: Dạy vận động Cho tôi đi làm mưa với

* Quan sát cây địa lan
* Chơi VĐ: Rồng rắn lên mây
* Chơi theo ý thích: Chơi khám phá với nước

- Quan sát tranh ảnh ,trò chuyện: nguyên nhân gây
ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
- TC: Chọn hành vi đúng sai
- Lao động dọn vệ sinh các góc chơi.

Thứ 7
11/04/2026

PTNN
Tên HĐH: Ôn truyện “ giọt nước tí xíu”

* Lao động tập thể
-Nội dung: nhặt lá cây và rác
-Địa điểm: sân trường (khu vui chơi, khu chợ quê)

-Làm bảng trò chơi: Vòng tuần hoàn của nước
- Nghe nhạc thiếu nhi



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NƯỚC, HTTN - LỚP 5A4
TUẦN 1: Các nguồn nước

Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/04/2026 - 12/04/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

06/04/2026
PTTC:

Chuyền,bắt bóng trên đầu qua chân
* Quan sát: Cây nhãn
* Chơi VĐ: Mèo đuổi chuột
* Chơi theo ý thích: Chơi chong chóng

- Quan sát, trò chuyện về chủ đề. Nghe nhạc thiếu nhi: Bài
hát: Gọi tên cảm xúc

Thứ 3
07/04/2026

PTNN:
Dạy trẻ kể lại truyện|: Giọt nước tí xíu

* Quan sát: Cây rau
* Chơi VĐ: Lộn cầu vồng
* Chơi theo ý thích: Chơi đồ chơi vận động tay: Ném bóng, quăng vòng, đẩy
tạ…

- Làm quen bài đồng dao: Hạt mưa hạt móc

Thứ 4
08/04/2026

HĐ steam 5E: Khám phá hiện tượng tan, không tan
trong nước

* Quan sát: Cây mẫu đơn
* Chơi VĐ: Nhảy lò cò
* Chơi theo ý thích: Chơi với bể vầy

- Nghe hát: Cháu vẽ ông mặt trởi
- Học múa tại phòng chức năng

Thứ 5
09/04/2026

PTKNXH
Bé tiết kiệm nước

Ngày 10/04/2025
* Quan sát : Xô dựng nước
* Chơi VĐ: Chim bay cò bay
* Chơi theo ý thích: Chơi chợ quê: Bán các loại hoa, quầy hàng nước, bán thực
phẩm,...

- Lao động dọn vệ sinh các góc chơi.

Thứ 6
10/04/2026

PTNN
Dạy hát: Cho tôi đi làm mưa với

* Quan sát Cây hoa
* Chơi VĐ: Rồng rắn lên mây
* Chơi theo ý thích: Chơi trò chơi dân gian

- Liên hoan văn nghệ, phát thưởng bé ngoan

Thứ 7
11/04/2026

PTTC
Ôn luyện chữ cái đã học

* Quan sát : Cây hoa giấy
*Chơi VĐ: Đàn cá bơi
* Chơi theo ý thích: Bảng vẽ tranh

- Ôn số 10.



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: PT GIAO THÔNG - LỚP 5A5
TUẦN 1: NHÁNH PTGT ĐƯỜNG BỘ

Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/3/2026-21/3/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

16/3/2026
PTTC

Đi thăng bằng trên ghế thể dục đầu đội túi cát
* Quan sát cây chuối
* Chơi VĐ: Lộn cầu vồng
* Chơi tự do: Chơi chong chóng

Trò chuyện về một số PTGTđường bộ

Thứ 3
17/3/2026

PTNT
Tách 1 nhóm có 9 đối tượng thành 2 phần bằng các cách

khác nhau

* Quan sát cây hoa sứ
* Chơi VĐ: kết bạn.
* Chơi tự do: nhạc sĩ tí hon

Làm quen bài thơ:An toàn giao thông

Thứ 4
18/3/2026

PTNN
Dạy truyện:Qua đường

* Quan sát cây hoa dọc dừa
* Chơi VĐ: trồng nụ trồng hoa
* Chơi tự do: chơi khám phá với nước

Tô sách toán

Thứ 5
19/3/2026

PTNT
Tìm hiểu 1 số loại xe

* Quan sát cây vũ sữa
* Chơi VĐ: Bịt mắt bắt dê
* Chơi tự do: chơi các dụng cụ âm nhạc

Lao động dọn vệ sinh các góc chơi

Thứ 6
20/3/2026

PTTM
vẽ một số PTGT đường bộ

Quan sát cây nhãn
* Chơi VĐ: nhảy lò cò
* Chơi tự do: Chơi câu cá

Làm quen tiếng anh
Liên hoan văn nghệ,phát thưởng bé ngoan

Thứ 7
21/3/2026

PTTC
Ôn: Đi thăng bằng trên ghế thể dục đầu đội túi cát

Quan sát cây bòng
* Chơi VĐ: mèo đuổi chuột
* Chơi tự do: Chơi đồ chơi ngoài trời: cầu trượt, đu quay,

Ôn thêm bớt trong phạm vi 9


